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Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0 điểm)

a. Sau khi bón phân, khả năng hút nước của rễ cây thay đổi như thế nào? Tại sao khi lúa nước bước vào giai đoạn đứng cái (giai đoạn vươn lóng), người ta thường rút nước phơi ruộng?

b. Vì sao thực vật thủy sinh không bị thối rữa trong môi trường nước?

Câu 2: Quang hợp (2,0 điểm)

a. Để chứng minh sự cần thiết của CO2 đối với quang hợp, người ta tiến hành thí nghiệm như sau:

- Giữ cây trồng trong chậu ở chỗ tối 2 ngày.

- Tiếp theo lồng 1 lá của cây vào 1 bình tam giác A chứa nước ở đáy và đậy kín; lồng 1 lá tương tự vào bình tam giác B chứa dung dịch KOH và đậy kín.

- Sau đó để cây ngoài sáng trong 5 giờ.

- Cuối cùng tiến hành thử tinh bột ở 2 lá (bằng thuốc thử iot).

Hãy cho biết:

- Vì sao phải để cây trong tối trước 2 ngày ?

- Kết quả thử tinh bột ở mỗi lá cuối thí nghiệm cho kết quả như thế nào ? Giải thích.

- Nhận xét vai trò của khí CO2 đối với quang hợp?

b. Dựa trên các đặc điểm của diệp lục, em hãy chứng minh nhận định “Chất diệp lục có lẽ là chất hữu cơ lí thú nhất trên Trái Đất”?
Câu 3: Hô hấp (2,0 điểm)

a. Sự khác biệt trong các hình thức hô hấp ở thực vật được thể hiện ở bảng sau:

	So sánh
	Hô hấp hiếu khí
	Hô hấp kị khí
	Hô hấp sáng

	Điều kiện xảy ra
	1
	2
	3

	Chất tham gia
	4
	5
	6

	Sản phẩm
	7
	8
	9

	Năng lượng thu được cho 1 phân tử chất tham gia
	10
	11
	12


Hãy chú thích các số theo nội dung của các ô nêu ở bảng trên?

b. So sánh hiệu suất ATP của quy trình đường phân, chu trình Kreps và chuỗi chuyền electron trong hô hấp tế bào. Nêu ý nghĩa của chu trình Kreps? Biết 1 phân tử glucôzơ có 674 kcal.

Câu 4: Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2,0 điểm)

a. - Tại sao những nhà vườn trồng quất cảnh muốn ra hoa kết quả đồng loạt vào dịp tết nguyên đán người ta thường đào gốc quất lên khỏi mặt đất rồi trồng lại?
- Vì sao không nên sử dụng auxin tổng hợp nhân tạo đối với nông phẩm trực tiếp làm thức ăn cho người?
b. Trong sản xuất bia người ta thường dùng 1 loại hoocmôn thực vật để tăng lượng bia. Đó là hoocmôn thực vật nào? Nêu tác dụng sinh lí của loại hoocmôn đó với cây trồng?
Câu 5: Cảm ứng ở thực vật + Phương án thực hành  sinh lí thực vật (2,0 điểm)

a. Muốn các hạt đậu xanh nảy mầm, người ta bố trí các điều kiện thí nghiệm khác nhau như sau:
- Thí nghiệm 1: Đậu xanh + H2O + CO2 + O2 + nhiệt độ.

- Thí nghiệm 2: Đậu xanh + H2O + O2 + nhiệt độ + ánh sáng.
- Thí nghiệm 3: Đậu xanh + H2O + O2 + nhiệt độ.


Hãy cho biết kết quả và giải thích từng trường hợp.
b. Trình bày thí nghiệm chứng minh: nước, Ca2+ là thành phần của tế bào thực vật.

Câu 6: Tiêu hóa và hô hấp ở động vật (2,0 điểm)

a. Khi huyết áp giảm đột ngột thì hoạt động hô hấp sẽ biến đổi như thế nào? Tại sao?

b. - Năm 2005, Barry Marshall và Robin Warren đã được nhận giải thưởng Nobel Y học với việc phát hiện ra vi khuẩn Helicobacter pylori là tác nhân gây loét dạ dày. Vi khuẩn này gây loét dạ dày bằng cách nào ? Tại sao chúng không bị ảnh hưởng bởi HCl dạ dày ? Phát hiện này đã định hướng như thế nào cho việc chữa các ổ loét dạ dày?
- Ở những người bị bệnh xơ gan, viêm gan, qua nghiên cứu cho thấy lượng lipit trong phân gia tăng, cơ thể thiếu nghiêm trọng các vitamin A, D, E, K, hoạt động tiêu hóa giảm sút. Giải thích tại sao?
Câu 7: Tuần hoàn (2,0 điểm)

a. Người bị bệnh suy tim (tim co bóp yếu) có thể được điều trị bằng thuốc Digitalis. Thuốc này làm suy yếu hoạt động của bơm Na-Ca ở màng sinh chất của cơ tim. Tại sao sử dụng thuốc Digitalis có thể làm tăng khả năng co bóp của tim?
b. Nhà khoa học Marey tiến hành một thí nghiệm như sau: dùng 1 bình chứa nước có chiều cao không đổi (tức áp suất không đổi). Đáy bình có 1 vòi hình chữ U nối với 2 ống: 1 ống cao su và 1 ống thủy tinh. Dùng 1 kẹp đóng ngắt nhịp nhàng làm cho nước vào 2 ống theo từng đợt. 
- Hiện tượng gì xảy ra trong 2 ống trên? Thí nghiệm trên chứng minh cho hoạt động nào của hệ tuần hoàn?

- Giải thích kết quả và rút ra nhận xét?

Câu 8: Bài tiết, cân bằng nội môi (2,0 điểm)

a. Albumin (khối lượng phân tử 68000 Da) là protein có nhiều nhất trong huyết tương, chiếm tới 60% tổng protein huyết tương.
- Một người có hàm lượng albumin huyết tương thấp, lượng albumin giảm do bị hỏng thận. Hãy cho biết bộ phận nào của thận là nơi bị hỏng của bệnh nhân này? Vì sao?

- Chức năng chính của albumin là duy trì áp suất thẩm thấu của máu. Bệnh nhân bị phù chân. Triệu chứng này do lượng huyết tương trong máu giảm. Hãy giải thích vì sao?
b. Trong các hệ đệm: bicacbonat, photphat, proteinat, hệ đệm nào là mạnh nhất đối với cân bằng nội môi? Giải thích.

Câu 9: Cảm ứng ở động vật (2,0 điểm)
Hai nơron A và B cùng loại, có sự chênh lệch Na+, K+ giữa bên trong và bên ngoài nơron là như nhau. 

a. Cho một chất làm suy yếu hoạt động của bơm Na-K tác động lên nơron A nhưng không cho chất này tác động lên nơron B thì khi kích thích biên độ điện thế hoạt động lan truyền trên mỗi sợi trục có thay đổi không và biên độ điện thế hoạt động của nơron nào lớn hơn? Giảỉ thích.

b. Cho một chất ức chế chuỗi chuyền điện tử tác động lên nơron B nhưng không cho chất này tác động lên nơron A thì nồng độ ion K+ trong nơron nào lớn hơn? Giải thích. 

Câu 10: Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật (2,0 điểm)
a. Các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thường được điều trị theo phác đồ: Phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, uống I131 (iot phóng xạ để tiêu diệt hết tế bào ung thư). Trước khi uống I131 bệnh nhân buộc phải nhịn, không được sử dụng hoocmon tuyến giáp (tổng hợp nhân tạo) trong một tháng. Trong thời gian này, khả năng chịu lạnh và trí nhớ của bệnh nhân sẽ thay đổi như thế nào? Tại sao?

b. - Hãy giải thích nhận định sau: “ Buồng trứng không chỉ có tác động liên hệ ngược âm tính mà còn có tác động ngược dương tính đối với tuyến yên”
- Người ta đã ghi nhận có trường hợp xuất hiện hiện tượng nam hóa ở phụ nữ khi già (biếu hiện một số đặc điểm sinh dục phụ của nam giới). Hiện tượng trên được giải thích như thế nào? Có thể sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn hiện tượng này?


-------------------------------Hết-----------------------------

Ghi chú:


* Thí sinh không sử dụng tài liệu


* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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